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BÁO CÁO 

T n    t 10 n   thi hành N hị định số 77/2013/NĐ-CP của Chính phủ  

Quy định chi ti t thi hành luật phòn , chốn  tác hại của thuốc lá 

 

Căn cứ Công văn số 986/SYT-NVY ngày 25/3/2024 của Sở Y tế tỉnh Bình Định 

về việc báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 77/2013/NĐ-CP của Chính 

phủ Quy định chi tiết thi hành luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, UBND huyện 

Tuy Ph  c báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 77/2013/NĐ-CP của Chính 

phủ, kết quả cụ thể nh  sau: 

I. Công tác chỉ đạo triển khai thi hành Nghị định số 77/2013/NĐ-CP  

1. Công tác chỉ đạo điều hành, triển khai, xây dựng và t  chức thực hiện  

- Tuy Ph  c là huyện đồng bằng l n ở phía Nam tỉnh Bình Định, có diện tích 

287 km
2
, dân số 181.752 ng ời. Về địa hình, phía Bắc và Tây Bắc Tuy Ph  c giáp 

huyện Phù Cát, thị xã An Nhơn; phía Đông giáp biển; phía Nam giáp TP Quy Nhơn; 

phía Tây giáp huyện Vân Canh. Toàn huyện, có 13 xã, thị trấn, đ ợc chia thành 101 

thôn, khu phố; 01 Trung tâm Y tế huyện, 01 Phòng khám Đa khoa khu vực Ph  c 

Hòa và 13 Trạm Y tế các xã, thị trấn; 61 cơ sở giáo dục.  

- Thực hiện Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành luật phòng, chống tác hại của thuốc lá (sau đây gọi tắt là Nghị 

định). Huyện Ủy, Hội đồng nhân dân và UBND huyện đã chỉ đạo tích cực từ việc xây 

dựng kế hoạch đến triển khai thực hiện các nội dung của Nghị định phù hợp v i các 

ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn. Trong đó, vấn đề nâng cao nhận thức của ng ời 

dân về tác hại thuốc lá đã đ ợc quan tâm chỉ đạo và coi là nhiệm vụ quan trọng để 

thay đổi hành vi trong công tác phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn huyện. Nhờ 

vào việc thực hiện rộng rãi công tác giáo dục, thông tin tuyên truyền mà trong những 

năm gần đây, nhận thức của ng ời dân về tác hại của khói thuốc đã có sự thay đổi rõ 

rệt. Mặc dù vậy, song thực trạng hút thuốc lá ở huyện cần đ ợc cải thiện nhiều hơn 

nữa h  ng t i nâng cao sức khỏe cộng đồng và chất l ợng cuộc sống. 

- Tình hình ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức thi hành Nghị định số 

77/2013/NĐ-CP của Chính phủ tại địa ph ơng: 

 

TT 
Thời  ian 

ban hành 
Số hiệu và v n bản ban hành  iai đoạn 2013-2023 

1 30/5/2014 

Công văn số 397/UBND-VX về việc h ởng ứng Ngày Thế 

gi i không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 

25-31/5/2014. 

2 21/9/2015 
Quyết định số 4569/QĐ-UBND về việc kiện toàn ban chỉ đạo 

Chăm sóc sức khỏe Nhân dân. 
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3 30/12/2015 

Quyết định số 6014/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai 

thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn 

huyện Tuy Ph  c. 

4 08/06/2016 

Quyết định số 2214/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện 

Chiến l ợc quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến 

năm 2020 trên địa bàn huyện Tuy Ph  c. 

5 01/08/2017 

Quyết định số 3463/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện 

Chiến l ợc quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá trong 

thanh thiếu niên trên địa bàn huyện Tuy Ph  c giai đoạn 

2017-2020. 

6 25/05/2018 

Công văn số 488/UBND-VX về việc tăng c ờng thực thi Luật 

Phòng, chống tác hại thuốc lá và h ởng ứng Ngày Thế gi i 

không thuốc lá 31/5/2018. 

7 13/01/2021 

Báo cáo số 09/BC-UBND tình hình kinh doanh bán lẻ sản 

phẩm thuốc lá của các th ơng nhân trên địa bàn huyện Tuy 

Ph  c năm 2020. 

8 16/04/2021 

Công văn số 470/UBND-VX về việc tăng c ờng kiểm tra, 

ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá m i (thuốc lá điện 

tử, thuốc lá nung nóng, shisha) trên địa bàn huyện. 

9 27/05/2021 

Công văn số 679/UBND-VX về việc thực hiện các hoạt động 

h ởng ứng Ngày Thế gi i không thuốc lá 31/5/2021, Tuần lễ 

Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2021 trên địa bàn huyện. 

10 15/07/2021 

Báo cáo số185/BC-UBND tình hình hoạt động kinh doanh bán 

lẻ sản phẩm thuốc lá 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện 

Tuy Ph  c.. 

11 10/01/2022 
Báo cáo số 04/BC-UBND tình hình hoạt động kinh doanh bán 

lẻ sản phẩm thuốc lá năm 2021 trên địa bàn huyện Tuy Ph  c. 

12 17/05/2023 

Công văn số 668/UBND-VX về việc tổ chức hoạt động h ởng 

ứng Ngày Thế gi i không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia 

không thuốc lá 25- 31/5/2023 và tăng c ờng thực thi Luật 

Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn huyện. 

13 27/04/2023 
 Quyết định số 3041/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ 

đạo chăm sóc sức khỏe Nhân dân huyện Tuy Ph  c. 

14 03/08/2023 
49/BCĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban 

Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe Nhân dân huyện Tuy Ph  c. 

- UBND huyện quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, ng ời lao 

động tại các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể không hút thuốc lá tại nơi làm việc, triển 

khai các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá trong các buổi họp, sinh hoạt của 

cơ quan, đơn vị; treo biển cấm hút thuốc tại các hành lang, các phòng làm việc, phòng 

họp, hội tr ờng và các địa điểm có quy định cấm. Các cơ quan, đơn vị thực hiện 

nghiêm Luật phòng chống tác hại của thuốc lá.  
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2. Công tác tuyên truyền, ph  bi n triển khai Nghị định 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá, quy định về thực hiện môi tr ờng không khói thuốc tại cơ quan, đơn vị. 

Tuyên truyền, vận động công chức, ng ời lao động thực hiện nghiêm túc quy định 

“Không hút thuốc lá tại nơi làm việc” và trong các cuộc họp của cơ quan.  

- Thực hiện việc treo băng rôn v i thông điệp h ởng ứng Ngày Thế gi i không 

thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5 hằng năm tại một số trục 

đ ờng chính trên địa bàn thành phố và cơ quan, đơn vị theo h  ng d n của Bộ Y tế.  

- Treo biển “CẤM HÚT THUỐC” tại cơ quan, đơn vị. Đ a tiêu chí không khói 

thuốc tại nơi làm việc vào tiêu chí thi đua để mọi ng ời cùng tuân thủ và có ý thức 

thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật PCTHTL, góp phần xây dựng môi tr ờng 

xanh, sạch, đẹp tại cơ quan, đơn vị.  

- Các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến t i cán bộ, công chức, viên 

chức và ng ời lao động về quy định của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, lồng 

ghép nội dung PCTHTL trong các cuộc họp, các buổi giao ban, sinh hoạt của cơ quan, 

đơn vị.  

- Tiếp tục tăng c ờng tuyên truyền về Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, các 

tổn thất sức khỏe và kinh tế do sử dụng thuốc lá, ý nghĩa của việc thực hiện môi 

tr ờng không khói thuốc. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ đề Ngày Thế gi i không thuốc lá, Tuần 

lễ Quốc gia không thuốc lá hằng năm; th ờng xuyên đăng tải, phát các tin bài về 

phòng chống tác hại của thuốc lá và tăng c ờng thực thi Luật Phòng chống tác hại của 

thuốc lá.  

2.1.  Số lượng các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về PCTH thuốc lá  

Kết quả truyền thông từ năm 2013 đến năm 2023: Tổng cộng đ ợc phát sóng 

1.116 Đài phát thanh xã, thị trấn; truyền thông trực tiếp tại 5 Tr ờng THPT tại 13 xã, 

thị trấn; nói chuyện chuyên đề tại các khoa phòng bệnh viện: 64 buổi. 

2.2. Nội dung thông tin, giáo dục, truyền thông về PCTH thuốc lá  

Nội dung truyền thông theo các chủ đề đã đ ợc thực hiện tại địa ph ơng trong 

giai đoạn 2013 – 2023. 

TT 
Nội dun  truyền thôn  

về PCTH thuốc lá 
Đã truyền thôn  

1 
Chính sách, pháp luật về phòng, chống tác 

hại của thuốc lá; 

- Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

- Quyết định số 6014/QĐ-UBND ngày 

30/12/2015 của UBND huyện ban hành Kế 

hoạch triển khai thực hiện Luật phòng, chống 

tác hại của thuốc lá trên địa bàn huyện Tuy 

Ph  c. 

- Nghị định 117/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực Y tế có hiệu lực từ ngày 

15/11/2020. 
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- Quy định xử phạt vi phạm hành chính về hút 
thuốc lá trong lĩnh vực y tế. 

2 

Tác hại của thuốc lá đối v i sức khoẻ của 

ng ời sử dụng, trẻ em, phụ nữ mang thai, 

ng ời khác chịu ảnh h ởng của khói thuốc 

lá, môi tr ờng sống và kinh tế - xã hội; 

- Tác hại hút thuốc lá thụ động ảnh h ởng đến 

sức khỏe cả ng ời l n và trẻ em; 

- Khói thuốc lá- Kẻ thủ nguy hiểm v i phụ nữ 

có thai và trẻ em. 

3 

Tác hại của việc sản xuất, mua bán, tàng trữ, 

vận chuyển, sử dụng thuốc lá giả và mua 

bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng thuốc lá 

nhập lậu đối v i sức khỏe ng ời sử dụng và 

KT-XH 

- Công văn số 470/UBND-VX ngày 16/4/2021 

của UBND huyện về việc tăng c ờng kiểm tra, 

ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá m i 

(thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha) 

trên địa bàn huyện 

4 

Các biện pháp cai nghiện thuốc lá, lợi ích 

của việc cai nghiện thuốc lá và môi tr ờng 

sống không có khói thuốc lá. 

- Lợi ích của việc bỏ thuốc lá. 

- Xây dựng môi tr ờng bệnh viện không khói 

thuốc lá, các quy định về xây dựng môi tr ờng 

không khói thuốc lá 

5 

Quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, 

tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tác hại 

của thuốc lá. 

- Quyền và nghĩa vụ của công dân trong 

phòng, chống tác hại của thuốc lá; 

- Quyết định số 4110/QĐ-CTUBND ngày 

16/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình 

Định: Về việc ban hành kế hoạch triển khai 

thực hiện luật phòng, chống tác hại của thuốc 

lá trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

6 

Thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tác 

hại của thuốc lá và các biện pháp hạn chế sử 

dụng thuốc lá lồng ghép trong các hoạt động 

văn hóa, thể thao, du lịch và đời sống gia 

đình. 

- Phối hợp Đoàn TN; Hội LHPN, Hội CCB 

tuyên truyền: Khói thuốc lá - Kẻ thủ nguy 

hiểm v i phụ nữ có thai và trẻ em. 

- Một số quy định đối v i hành vi sử dụng 

thuốc lá. 

7 
Các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền 

thông khác về PCTH thuốc lá. 

- Tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá 

trên hệ thống Đài truyền thanh xã, thị trấn 

2.3. Các sáng kiến để tăng cường hiệu quả truyền thông về PCTH thuốc lá tại 

địa phương 

- Thực hiện Nghị định số 77/2013/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản h  ng d n 

thi hành, các cơ quan, đơn vị, địa ph ơng đã đ a nội dung tuyên truyền phòng, chống tác 

hại của thuốc lá vào nội quy, quy chế của đơn vị, quy chế Công đoàn; lồng ghép tuyên 

truyền Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các buổi sinh hoạt, hội họp của cơ 

quan, đơn vị... vận động những đồng chí còn hút thuốc có kế hoạch giảm và tiến t i bỏ 

hút thuốc lá, mọi ng ời phải nghiêm chỉnh chấp hành cuộc vận động “Không hút thuốc lá 

nơi làm việc”. Kết quả, đến nay tại các phòng làm việc, hội tr ờng không còn tr ờng hợp 

nào hút thuốc lá. 

- Tăng c ờng truyền thông trên hệ thống đài truyền thanh xã, thị trấn nhằm tuyên 

truyền cho ng ời dân về tác hại thuốc lá và thuốc lá thụ động nhân Ngày thế gi i 

không khói thuốc (31/5) và Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc lá (25- 31/5).  
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3. Về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật  

Công tác kiểm tra việc thực thi Nghị định và công tác phòng, chống tác hại thuốc 

lá đ ợc thực hiện chủ yếu lồng ghép v i các hoạt động kiểm tra về an toàn thực phẩm, 

an toàn lao động, kiểm tra hoạt động của các cơ sở nhà nghỉ, khách sạn, 

karaoke,...Nên ch a có xử phạt hành chính trên lĩnh vực thuốc lá. 

4. Về các điều kiện bảo đảm cho triển khai thi hành Nghị định 

4.1. Tổ chức, nhân lực và phối hợp liên ngành về PCTH thuốc lá tại địa 

phương.  

a) Việc tổ chức, bố trí nhân lực và phân công trách nhiệm cho các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan trong PCTH thuốc lá thuộc phạm vi địa phương quản lý  

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe Nhân dân để thực hiện công tác chỉ 

đạo và triển khai các hoạt động PCTH thuốc lá tại các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể 

trên địa bàn huyện. Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên. Ban Chỉ đạo 

xây dựng Kế hoạch hoạt động cụ thể, triển khai đến các đơn vị, địa ph ơng. 

- Quy định không hút thuốc nơi công sở, nơi làm việc, nơi tập trung đông ng ời, 

xây dựng mô hình điểm “Nhà hàng, khách sạn không khói thuốc”, “Điểm du lịch 

không khói thuốc” trên địa bàn. 

- Huy động các ban, ngành, đoàn thể các tổ chức hội tham gia tích cực vận động 

hội viên không hút thuốc và sử dụng thuốc lá d  i mọi hình thức. 

- Vận động Nhân dân không sử dụng các sản phẩm thuốc lá trong cộng đồng dân 

c , trong các lễ hội, đám c  i, đám tang, cuộc vui gia đình,... 

- Chủ động huy động nguồn lực để đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống 

tác hại của thuốc lá tại địa ph ơng. 

- Các hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động PCTH 

thuốc lá đã thực hiện tại cơ quan: Cử cán bộ tham dự các l p tập huấn, bồi d ỡng 

năng lực do các Sở, ngành tổ chức.  

b) Sự tham gia và phối hợp liên ngành của các đơn vị liên quan  

- Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tổ chức phối 

hợp chặt chẽ trong công tác tăng c ờng thực thi Luật PCTHTLvà hoạt động h ởng 

ứng Ngày Thế gi i không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5 

hằng năm.  

- Chính nhờ tinh thần chủ động, tích cực trong công tác phòng, chống tác hại của 

thuốc lá nên trong những năm qua, UBND huyện đã đạt những kết quả đáng ghi nhận 

trong công tác truyền thông và thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá t i cán 

bộ, công chức, viên chức, ng ời lao động trên địa bàn huyện. 
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4.2. Kinh phí cho PCTH thuốc lá tại địa phương    

ĐVT: triệu đồng  

N   

Kinh phí do 

Quỹ PCTH 

thuốc lá hỗ 

trợ 

Kinh phí từ  

ngân sách 

địa phươn  

N uồn  hác 

(Ghi rõ: vốn nước n oài, 

xã hội hóa…) 

Ghi chú 

2013 0 0 
Kinh phí tự chủ của các 

cơ quan, đơn vị 
 

2014 0 0 
Kinh phí tự chủ của các 

cơ quan, đơn vị 
 

2015 0 0 
Kinh phí tự chủ của các 

cơ quan, đơn vị 
 

2016 0 0 
Kinh phí tự chủ của các 

cơ quan, đơn vị 
 

2017 0 0 
Kinh phí tự chủ của các 

cơ quan, đơn vị 
 

2018 0 0 
Kinh phí tự chủ của các 

cơ quan, đơn vị 
 

2019 0 0 
Kinh phí tự chủ của các 

cơ quan, đơn vị 
 

2020 0 0 
Kinh phí tự chủ của các 

cơ quan, đơn vị 
 

2021 0 0 
Kinh phí tự chủ của các 

cơ quan, đơn vị 
 

2022 0 0 
Kinh phí tự chủ của các 

cơ quan, đơn vị 
 

2023 0 0 
Kinh phí tự chủ của các 

cơ quan, đơn vị 
 

T n  

cộn  
0 0   

Đánh giá: Kinh phí cho công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá ch a đ ợc bố 

trí riêng.   
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5. Nguyên nhân của  hó  h n, vướng mắc, bất cập 

5.1. Khó khăn, vướng mắc liên quan đến các quy định của Luật và các văn 

bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật. 

Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012 và việc xử phạt hành vi hút 

thuốc lá ở những nơi bị cấm đã đ ợc quy định tại Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 

14/11/2013 của Chính phủ và sau này đ ợc đ ợc thay thế bằng Nghị định 117/NĐ-CP 

ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y 

tế tuy nhiên việc thực hiện quy định xử phạt vi phạm nhìn chung ch a đ ợc thực hiện 

triệt để, ch a xử lý, chấn chỉnh kịp thời đối v i những hành vi vi phạm pháp luật về 

phòng, chống tác hại của thuốc lá ở những nơi công cộng.    

5.2. Khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện Luật. 

a) Về điều kiện đảm bảo thi hành Luật  

- Kinh phí, cơ sở vật chất dành cho hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá tại 

địa ph ơng hầu nh  không có, cơ sở vật chất dành riêng cho ng ời hút thuốc tại các 

cơ sở công cộng ch a đ ợc đầu t  nhiều, tài liệu tuyên truyền còn hạn chế.  

- Tổ chức bộ máy, nhân sự: Ch a thành lập Ban chỉ đạo riêng cho công tác này 

chỉ hoạt động kiêm nhiệm. Tất cả các cán bộ làm công tác PCTH của thuốc lá là kiêm 

nhiệm, vì vậy thời gian dành cho hoạt động còn hạn chế.  

b) Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tập huấn nghiệp vụ  

- Đ ợc sự quan tâm, h  ng d n chỉ đạo kịp thời của các Sở, ban, ngành, hội đoàn 

thể thông qua công tác tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá đã nâng cao 

nhận thức của của cán bộ công chức, viên chức ng ời lao động và ng ời dân về tác 

hại của việc hút thuốc lá...đối v i sức khỏe, kinh tế và môi tr ờng…nên số l ợng cán 

bộ, công chức và ng ời dân sử dụng thuốc lá giảm hơn so v i thời gian tr  c. Tuy 

nhiên, việc tuân thủ Luật PCTH của thuốc lá tại một số cơ quan, đơn vị ch a cao, 

ch a triệt để.  

- Tại một số nơi, nhận thức của ng ời dân còn hạn chế và ch a có ý thức đầy đủ 

về tác hại của thuốc lá do vậy việc hút thuốc lá tại một số nơi công cộng v n còn diễn 

ra.  

c) Việc phối hợp liên ngành giữa các ban, ngành, cơ quan chức năng hội đoàn thể 

trong công tác phòng, chống tác hại thuốc lá là rất quan trọng nếu không chung tay thì 

sức khoẻ cộng đồng, xã hội v n phải đối mặt v i những gánh nặng về sức khỏe do 

thuốc lá gây ra. 

d) Về công tác kiểm tra, thanh tra thực thi Luật và giám sát công tác phòng 

chống tác hại thuốc lá  

Công tác kiểm tra việc thực thi Luật và công tác phòng, chống tác hại thuốc lá 

ch a đ ợc thực hiện th ờng xuyên, chặt chẽ, việc xử lý vi phạm ch a triệt để, ch a 

đ ợc thực hiện đồng bộ và định kì. 

e) Khó khăn khác trong quá trình thực hiện Luật phòng, chống tác hại thuốc lá  
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- Việc chấp hành các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại một số cơ 

quan, đơn vị, một bộ phận ng ời dân ch a thật sự nghiêm túc, ch a nhận thức đầy đủ 

những tác hại của việc hút thuốc trong nhà, nơi công cộng và địa điểm cấm hút thuốc 

lá. Một số đơn vị, công ty, doanh nghiệp...ch a có sự chỉ đạo sát sao trong công tác 

phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

-  Kiến thức về Luật PCTHTL trong việc xử phạt các vi phạm theo Nghị định số 

117/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Thủ t  ng Chính phủ của ng ời dân còn thấp. 

- Kinh phí cho công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá ch a đ ợc bố trí riêng 

cho công tác PCTHTL, công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá còn 

thấp, tài liệu tuyên truyền còn hạn chế, hoạt động tuyên truyền chủ yếu lồng ghép 

trong tháng cao điểm h ởng ứng Ngày thế gi i không hút thuốc lá 31/5, tuần lễ quốc 

gia không thuốc lá từ 25 đến 31/5 hàng năm.  

- Các cán bộ làm công tác PCTH của thuốc lá là kiêm nhiệm, vì vậy thời gian 

dành cho hoạt động còn hạn chế. 

II. Kết quả triển khai thực hiện các quy định tại Nghị định số 77/2013/NĐ-CP  

1. K t quả triển khai các quy định về thành lập và t  chức hoạt động cai 

nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá tại địa phươn  ( hôn  có). 

2. K t quả, tình hình thực hiện quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá có nơi 

dành riên  cho n ười hút thuốc theo quy định tại Điều 12 Luật Phòng, chống tác 

hại của thuốc lá. 

STT Các địa điể  

T n  số đơn 

vị, cơ sở 

hiện có trên 

địa bàn 

Số đơn vị thực 

hiện tốt quy 

định cấ  hút 

thuốc 

1 
Địa điể  cấ  hút thuốc hoàn toàn trong nhà và 

khuôn viên    

 
Cơ sở y tế (Bệnh viện, TTYT, Trạm y tế, phòng khám t  

nhân…)  
199 199 

 
Tr ờng học (mầm non, tiểu học, THCS, THPT; tr ờng 

liên cấp; trung tâm Giáo dục th ờng xuyên)  
62 62 

 
Cơ sở chăm sóc, nuôi d ỡng, vui chơi, giải trí dành 

riêng cho trẻ em    

2 Địa điể  cấ  hút thuốc hoàn toàn tron  nhà    

 
Nơi làm việc (cơ quan hành chính, nhà máy, xí nghiệp 

…)  
60 60 

 Tr ờng cao đẳng, đại học, học viện    
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 Công ty xe buýt, xe khách    

 Nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống    

3 
Địa điể  cấ  hút thuốc tron  nhà nhưn  có nơi 

dành riên  cho n ười hút thuốc  
  

 Khách sạn, cơ sở l u trú du lịch    

 Quán bar, karaoke, vũ tr ờng    

 Tàu Thuỷ, tàu hoả (số l ợng tàu thuỷ, tàu hoả)     

III. Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả cho việc thi hành 

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá, phân 

công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch hoạt động theo sự chỉ 

đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh.  

- Tiếp tục tuyên truyền các quy định của Luật PCTH thuốc lá, đ a nội dung Luật 

PCTH thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm của đơn vị, lồng ghép phong trào 

xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa.  

- Xây dựng cộng đồng dân c  “không khói thuốc“.  

- Tổ chức Hội thảo, Hội nghị phổ biến Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; tổ 

chức nói chuyện về THTL, Luật PCTHTL và xây dựng môi tr ờng không khói thuốc.  

- Tổ chức giám sát về PCTHTL tại các xã, thị trấn; lồng ghép việc kiểm tra tình 

hình thực hiện Luật PCTH thuốc lá, việc tuân thủ quy định cấm hút thuốc lá tại các địa 

điểm có quy định cấm.  

- Thực hiện h ởng ứng Ngày Thế gi i không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia 

không thuốc lá 25-31/5 hàng năm bằng nhiều hình thức.  

Trên đây là Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 77/2013/NĐ-CP của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa 

bàn huyện Tuy Ph  c./. 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- TT. Huyện ủy;  

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ VN, các đoàn thể huyện ; 

- Các phòng, ban, ngành liên quan;; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- LĐVP, CVVP (K5); 

- L u: VT. 

TM.    BAN NHÂN DÂN 

KT. CH  TỊCH 

PHÓ CH  TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hùng Tân 
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